
Trong

chỉ giới

(m
2
)

Ngoài

chỉ giới

(m
2
)

Đất giao

 lâu dài

(m
2
)

Khoán thầu 

(m
2
)

Đơn giá

Thành tiền

hộ gia đình

(đồng)

 Loại tài sản Số lƣợng
 Đơn vị 

tính 
Tỷ lệ (%) Đơn giá Thành tiền

    1,134.9             657.1         651.2           5.9        477.8          657.1                 -               -         1,389,798,000         113,724,555           989,635,644       513,886,911                 236,000 

50 3     1,134.9           657.1         651.2           5.9        477.8          150.0                 -     ONT   4,600,000           690,000,000           989,635,644       513,886,911                 236,000 

       507.1   
CLN 

(Vườn)
  1,380,000           699,798,000 

 Nhà ở cấp IV loại 1            21.5 m
2 100%    3,400,000           72,930,000                           -   

 Khu chăn nuôi loại B             21.1 m
2 100%       890,000           18,796,800                           -   

 Tường rào xây gạch chỉ dày 

110mm, bổ trụ 
             7.8 m

2 100%       430,000             3,354,000                           -   

 Tường rào xây cay bê tông dày 

100mm, bổ trụ 
           40.4 m

2 100%       230,000             9,292,000                           -   

 Sân lát gạch chỉ             64.0 m
2 100%       140,000             8,960,000                           -   

 Khối xây cay bê tông (gạch 

papanh) dày ≥ 330mm 
         0.319 m

3 100%    1,230,000                391,755 

Dự toán kinh phí

hỗ trợ bàn giao 

mặt bằng sớm 

(Khi thu hồi 

thêm 5,9m²)

Số tiền phê 

duyệt bổ 

sung sau khi 

điều

 chỉnh loại đất 

bồi thƣờng: đ

Kinh phí bồi thƣờng về đất

 sau điều chỉnh loại đất

Số tiền đã đƣợc 

UBND huyện phê 

duyệt tại Quyết 

định số 527/QĐ-

UBND ngày 

18/4/2023: đ

Đại diện hộ gia đình,

cá nhân sử dụng đất
Địa chỉ

Tổng cộng

STT

Theo bản đồ địa chính 

Diện tích

còn lại

 (m²)

1
Ninh Đình Tám

Vợ là Đặng Thị Xuân
Bến Cát

 Tờ BĐ  Số thửa 

Kinh phí bồi thƣờng tài sản gắn liền với đất sau điều chỉnh loại đất

Loại đất 

thu hồi 

bồi 

thƣờng, 

hỗ trợ

Hình thức sử dụng

BẢNG TỔNG HỢP PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT - ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Để thực hiện dự án: Tuyến đƣờng từ Trung tâm y tế huyện Lạng Giang đi Mỹ Hà tại xã Đào Mỹ

Địa điểm: Thôn Bến Cát, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số                            /QĐ-UBND ngày            /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang)  

Diện tích 

(m²)

 Tổng

diện tích

thu hồi

(m²) 

Diện tích thu hồi


		2023-06-30T08:59:18+0700


		2023-06-30T08:59:31+0700


		langgiang@bacgiang.gov.vn
	2023-06-30T09:00:04+0700




